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PHỤ LỤC 02:
GIÁ TRỊ TÀI SẢN "CÓ" RỦI RO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số …../2024/TT-NHNN ngày …../…../2024 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng

	Mục
	Cấu phần
	Số tiền
	Hệ số rủi ro
	Giá trị tài sản "Có" rủi ro

	
	
	(1)
	(2)
	(3)

	
	Nhóm tài sản “Có” (TCS) có hệ số rủi ro 0%
	
	
	= (a) + (b) + (c) + (d) + (đ) + (e)

	a
	Tiền mặt
	
	0%
	

	b
	Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
	
	0%
	

	c
	Tiền gửi tại ngân hàng hợp tác xã
	
	0%
	

	d
	Dư nợ cho vay có bảo đảm toàn bộ bằng tiền, tiền gửi tại chính quỹ tín dụng nhân dân đó.
	
	0%
	

	đ
	Dư nợ cho vay được bảo đảm toàn bộ bằng giấy tờ có giá do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát hành
	
	0%
	

	
	Nhóm TSC có hệ số rủi ro 20%
	
	
	= (g) + (h)

	g
	Tiền gửi thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
	20%
	

	h
	Dư nợ cho vay được bảo đảm toàn bộ bằng giấy tờ có giá do tổ chức tài chính nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành
	
	20%
	

	
	Nhóm TSC có hệ số rủi ro 50%
	
	
	= (i)

	i
	Dư nợ cho vay được bảo đảm toàn bộ bằng nhà ở, quyền sử dụng đất, nhà ở gắn với quyền sử dụng đất của bên vay 
	
	50%
	

	
	Nhóm TSC có hệ số rủi ro 100%
	
	
	= (k) + (l)

	k
	Giá trị nguyên giá tài sản cố định của quỹ tín dụng nhân dân 
	
	100%
	

	l
	Các tài sản “Có” khác còn lại trên bảng cân đối kế toán ngoài các khoản đã được phân loại vào nhóm hệ số rủi ro 0%, 20%, 50%
	
	100%
	

	
	Tổng tài sản “Có” rủi ro
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